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2) Trong cuộc thi: "Thiết kế và trình diễn các trang phục dân tộc" do Đoàn trường THPT  tổ chức vào tháng 3 năm 2018 với thể lệ mỗi lớp tham gia một tiết mục. Kết quả có 12 tiết mục đạt giải trong đó có 4 tiết mục khối 12, có 5 tiết mục khối 11và 3 tiết mục khối 10. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 tiết mục biểu diễn chào mừng 26 tháng 3. Tính xác suất sao cho khối nào cũng có tiết mục được biểu diễn và trong đó có ít nhất hai tiết mục của khối 12.

Câu III (2,0 điểm) 

1) Cho dãy số 
[image: image27.wmf](

)

n

u

 xác định bởi 
[image: image28.wmf]2

11

11

1,,1

n

n

n

u

uun

u

+

+-

=="³

. Xét tính đơn điệu và bị chặn của 
[image: image29.wmf](

)

n

u

.
2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image30.wmf]Oxy

, cho hình thang cân 
[image: image31.wmf]ABCD


[image: image32.wmf](//,)

ABCDABCD

>

có 
[image: image33.wmf]ADDC

=

,
[image: image34.wmf](3;3)

D

. Đường thẳng 
[image: image35.wmf]AC

có phương trình 
[image: image36.wmf]20

xy

--=

, đường thẳng 
[image: image37.wmf]AB

đi qua 
[image: image38.wmf](1;1)

M

--

. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image39.wmf]BC

.
Câu IV (3,0 điểm)
Cho hình hộp đứng 
[image: image40.wmf].’’’’

ABCDABCD

có đáy 
[image: image41.wmf]ABCD

là hình vuông .
1) Gọi 
[image: image42.wmf]S

là tâm của hình vuông 
[image: image43.wmf]''''

ABCD

. 
[image: image44.wmf]SA

, 
[image: image45.wmf]BC

có trung điểm lần lượt là 
[image: image46.wmf]M

 và 
[image: image47.wmf]N

. Tính thể tích của khối chóp 
[image: image48.wmf].

SABC

theo 
[image: image49.wmf]a

, biết 
[image: image50.wmf]MN

tạo với mặt phẳng 
[image: image51.wmf]()

ABCD

một góc bằng 600 và 
[image: image52.wmf]ABa

=

.
2) Khi 
[image: image53.wmf]'

AAAB

=

. Gọi 
[image: image54.wmf],

RS

 lần lượt nằm trên các đoạn thẳng 
[image: image55.wmf]’, ’

ADCD

sao cho 
[image: image56.wmf]RS

vuông góc với mặt phẳng 
[image: image57.wmf]('')

CBD

 và 
[image: image58.wmf]3

3

a

RS

=

. Tính thể tích khối hộp 
[image: image59.wmf].’’’’

ABCDABCD

 theo 
[image: image60.wmf]a

.
3) Cho 
[image: image61.wmf]'

AAABa

==

. Gọi 
[image: image62.wmf]G

 là trung điểm 
[image: image63.wmf]'

BD

, một 
[image: image64.wmf](

)

mpP

thay đổi luôn đi qua 
[image: image65.wmf]G

 cắt các đoạn thẳng 
[image: image66.wmf]',',''

ADCDDB

 tương ứng tại 
[image: image67.wmf],,

HIK

. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image68.wmf]111

'.''.''.'

T

DHDIDIDKDKDH

=++

.
Câu V (1,0 điểm)
Cho các số dương
[image: image69.wmf],,

abc

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
[image: image70.wmf]3

16

P

aababcabc

=-

++++

.
--- Hết ---
Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: .........................
Chữ kí giám thị coi thi số 1: .................................. Chữ kí giám thị coi thi số 2: .........................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH  LỚP 12 THPT

Năm học 2018-2019

Môn thi: TOÁN

(Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	Câu I.1

1,0 đ
	Cho hàm số 
[image: image71.wmf]21

1

x

y

x

-

=

+

 có đồ thị 
[image: image72.wmf](

)

C

. Tìm 
[image: image73.wmf]m

để đường thẳng 
[image: image74.wmf]:

dyxm

=-+

 cắt 
[image: image75.wmf](

)

C

 tại hai điểm phân biệt 
[image: image76.wmf]A

 và 
[image: image77.wmf]B

 sao cho 
[image: image78.wmf]PAB

D

 đều, biết
[image: image79.wmf](

)

2;5

P

.  
	

	
	hoành độ giao điểm của đường thẳng 
[image: image80.wmf]d

 và đồ thị 
[image: image81.wmf]()

C

 là nghiệm phương trình


[image: image82.wmf]21

1

x

xm

x

-

=-+Û

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image83.wmf](

)

2

(3)101

xmxm

----=

 (
[image: image84.wmf]1

x

=-

không là nghiệm của (1))
	0,25

	
	Đường thẳng 
[image: image85.wmf]d

 cắt đồ thị 
[image: image86.wmf](C)

 tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình 
[image: image87.wmf](

)

1

 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image88.wmf]2

02130

mmm

ÛD>Û-+>ÛÎ

¡


	0,25

	
	Gọi 
[image: image89.wmf]12

,

xx

 là các nghiệm của phương trình (1), ta có: 
[image: image90.wmf]12

12

3

1

xxm

xxm

+=-

ì

í

=--

î


Giả sử 
[image: image91.wmf](

)

11

;

Axxm

-+

, 
[image: image92.wmf](

)

22

;

Bxxm

-+


Khi đó ta có: 
[image: image93.wmf](

)

2

12

2

ABxx

=-



[image: image94.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

1112

2522

PAxxmxx

=-+-+-=-+-

,
[image: image95.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

2221

2522

PBxxmxx

=-+-+-=-+-


Suy ra  
[image: image96.wmf]PAB

D

 cân tại 
[image: image97.wmf]P


	0,25

	
	Do đó 
[image: image98.wmf]PAB

D

đều 
[image: image99.wmf]22

PAAB

Û=



[image: image100.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

1212121212

2224680

xxxxxxxxxx

Û-+-=-Û+++--=



[image: image101.wmf]2

1

450

5

m

mm

m

=

é

Û+-=Û

ê

=-

ë

. Vậy giá trị cần tìm là 
[image: image102.wmf]1,5

mm

==-

.
	0,25

	Câu I.2

1,0 đ
	Một mảnh đất hình chữ nhật 
[image: image103.wmf]ABCD

có chiều dài 
[image: image104.wmf]25

ABm

=

, chiều rộng 
[image: image105.wmf]20

ADm

=

được chia thành hai phần bằng nhau bởi vạch chắn 
[image: image106.wmf]MN

( 
[image: image107.wmf], 

MN

lần lượt là trung điểm 
[image: image108.wmf]BC

và
[image: image109.wmf]AD

). Một đội xây dựng làm một con đường đi từ 
[image: image110.wmf]A

đến 
[image: image111.wmf]C

 qua vạch chắn 
[image: image112.wmf]MN

, biết khi làm đường trên miền 
[image: image113.wmf]ABMN

mỗi giờ làm được 
[image: image114.wmf]15

m

và khi làm trong miền 
[image: image115.wmf]CDNM

mỗi giờ làm được
[image: image116.wmf]30

m

. Tính thời gian ngắn nhất mà đội xây dựng làm được con đường đi từ 
[image: image117.wmf]A

 đến 
[image: image118.wmf]C

. 
	

	
	[image: image305.emf]S

R

C'

D

C

B

p

B'

n

D'

m

A

A'

Giả sử con đường đi từ A đến C gặp vạch chắn MN tại E

đặt 
[image: image119.wmf]22

()([0;25])10;

NExmxAEx

=ÎÞ=+



[image: image120.wmf]22

(25)10

CEx

=-+


	0,25

	
	Thời gian làm đường đi từ A đến C là 
[image: image121.wmf]2

2

(25)100

100

()()

15301530

x

AECEx

txh

-+

+

=+=+


	0,25

	
	
[image: image122.wmf]22

(25)

'();

1510030(25)100

xx

tx

xx

-

=-

+-+



[image: image123.wmf]22

'()02(25)100(25)100

txxxxx

=Û-+=-+



[image: image124.wmf]2222

(25)0

4[(25)100](25)(100)

xx

xxxx

-³

ì

Û

í

-+=-+

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image125.wmf]222222

025025

4(25)(25)[400(25)]=0(5)[4(25)(5)(45)]=0

xx

xxxxxxxxx

££££

ìì

ÛÛ

íí

--+----++-

îî



[image: image126.wmf]5;

x

Û=


	0,25

	
	
[image: image127.wmf]2072510272525

(0),(25),(5)

30303

ttt

++

===Þ

Thời gian ngắn nhất làm con đường từ A đến C là 
[image: image128.wmf]25

3

(giờ).
	0,25

	CâuII.1

1,0 đ
	Giải hệ phương trình  
[image: image129.wmf]22

(31)4431(1)

34423(2)

xyyx

xyxx

ì

++=++

ï

í

=+++

ï

î


	

	
	Điều kiện 
[image: image130.wmf]0

1

3

y

x

³

ì

ï

í

³-

ï

î

.


[image: image131.wmf]22

(1)(31)4314(*)

xxyy

Û+-+=-


xét hàm số 
[image: image132.wmf]4

()4([0;));

ftttt

=-Î+¥

 từ (*) ta có 
[image: image133.wmf](31)()

fxfy

+=



[image: image134.wmf]3

'()44;'()01

fttftt

=-=Û=


bảng biến thiên

[image: image135.emf]-

+

-

0

f(t)

f'(t)

+∞

1

0

t


	0,25

	
	Từ bảng biến thiên ta thấy : hàm số nghịch biến trên 
[image: image136.wmf][0;1]

; đồng biến trên 
[image: image137.wmf][1;)

+¥


+ Nếu 
[image: image138.wmf]31

x

+

 và 
[image: image139.wmf]y

 cùng thuộc 
[image: image140.wmf][0;1]

 hoặc 
[image: image141.wmf][1;)

+¥

 thì ta có 
[image: image142.wmf]3131

xyyx

+=Û=+

 thay vào (2) ta có 
	0,25

	
	
[image: image143.wmf]2

3311

3(31)44239423

4

331

xxx

xxxxxxx

y

xx

é

=++=

ì

+=+++Û=+++ÛÛ

ê

í

=

=-+-

î

ê

ë

 (thỏa mãn)
	0,25

	
	+Nếu 
[image: image144.wmf]31

x

+

 và 
[image: image145.wmf]y

 không cùng thuộc 
[image: image146.wmf][0;1]

 hoặc 
[image: image147.wmf][1;)

+¥

 thì 
[image: image148.wmf](

)

(

)

31

31110.0(1)0

3111

xy

xyxy

xy

-

+--£Û£Û-£

+++


từ (2)
[image: image149.wmf]2

3(1)(31)0

xyx

Û-=++>

 vô lý. Vậy hệ có 2 nghiệm 
[image: image150.wmf](;)

xy

là 
[image: image151.wmf](1;4)


	0,25

	CâuII.2

1,0 đ
	Trong cuộc thi: "Thiết kế và trình diễn các trang phục dân tộc" do Đoàn trường THPT  tổ chức vào tháng 3 năm 2018 với thể lệ mỗi lớp tham gia một tiết mục. Kết quả có 12 tiết mục đạt giải trong đó có 4 tiết mục khối 12, có 5 tiết mục khối 11và 3 tiết mục khối 10. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 5 tiết mục biểu diễn chào mừng 26 tháng 3. Tính xác suất sao cho khối nào cũng có tiết mục được biểu diễn và trong đó có ít nhất hai tiết mục của khối 12.
	

	
	Gọi không gian mẫu của phép chọn ngẫu nhiên là 
[image: image152.wmf]W


Số phần tử của không gian mẫu là: n(
[image: image153.wmf]W

)=
[image: image154.wmf]5

12

792

C

=


	0,25

	
	Gọi A là biến cố “ Chọn 5 tiết mục sao cho khối nào cũng có tiết mục được biểu diễn và trong đó có ít nhất hai tiết mục của khối 12''

Chỉ có 3 khả năng xảy ra thuận lợi cho biến cố A là : 

+ 2 tiết mục khối 12, hai tiết mục khối 10, một tiết mục khối 11

+ 2 tiết mục khối 12, 1 tiết mục khối 10, 2 tiết mục khối 11

+ 3 tiết mục khối 12, 1 tiết mục khối 10, 1 tiết mục khối 11
	0,25

	
	Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: n(A) =
[image: image155.wmf]221212311

435435435

......330

CCCCCCCCC

++=

. 
	0,25

	
	Xác suất cần tìm là 
[image: image156.wmf]3305

79212

P

==

.
	0,25

	Câu III.1

1,0 đ


	Cho dãy số 
[image: image157.wmf](

)

n

u

 xác định bởi 
[image: image158.wmf]2

11

11

1,,1

n

n

n

u

uun

u

+

+-

=="³

. Xét tính đơn điệu và bị chặn của 
[image: image159.wmf](

)

n

u

.
	

	
	Chứng minh 
[image: image160.wmf]*

0,(1)

n

un

>"Î

¥

.            (1)


[image: image161.wmf]1

10

u

=>

 (1) đúng khi n = 1.
	0,25

	
	Giả sử 
[image: image162.wmf]2

1

2

11

0,k10

11

k

k

kk

k

k

u

u

uu

u

u

+

+-

>³Þ==>

++


Vậy (1) đúng khi n = k + 1 
[image: image163.wmf]*

0,

n

un

Þ>"Î

¥

.
	0,25

	
	
[image: image164.wmf]222

*

11

1111

0,1,

nnn

nnnnn

nn

uuu

uuunuun

uu

++

+-+--

-=-=<"³Û<"Î

¥



[image: image165.wmf]Þ

 dãy số 
[image: image166.wmf](

)

n

u

 giảm 
	0,25

	
	Do dãy số 
[image: image167.wmf](

)

n

u

 giảm  nên 
[image: image168.wmf]**

1

,1,

nn

uunun

£"ÎÛ£"Î

¥¥



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image169.wmf]*

01,

n

un

Þ<£"ÎÞ

¥

 dãy số 
[image: image170.wmf](

)

n

u

 bị chặn
	0,25

	Câu

III.2

1,0 đ


	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image171.wmf]Oxy

, cho hình thang cân 
[image: image172.wmf]ABCD



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image173.wmf](//,)

ABCDABCD

>

có 
[image: image174.wmf]ADDC

=

,
[image: image175.wmf](3;3)

D

. Đường thẳng 
[image: image176.wmf]AC

có phương trình 
[image: image177.wmf]20

xy

--=

, đường thẳng 
[image: image178.wmf]AB

đi qua 
[image: image179.wmf](1;1)

M

--

. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image180.wmf]BC

.
	

	
	[image: image306.emf]I H

a

60

0

N

M

S

C

B

A

Gọi H là hình chiếu của D trên 
[image: image181.wmf]AC

 và 
[image: image182.wmf]'

D

 là giao điểm của DH với 
[image: image183.wmf]AD

. Vì
[image: image184.wmf]DCAD

=

nên
[image: image185.wmf]ADC

D

cân tại 
[image: image186.wmf]·

·

DDACDCA

Þ=

  mà 
[image: image187.wmf]·

·

CABDCA

=

(so le trong)
[image: image188.wmf]·

·

'

DAHDAH

Þ=Þ

H là trung điểm của BB’. 
[image: image189.wmf]'

BB

qua B và  vuông góc với AC. Ta viết được phương trình BB’:
[image: image190.wmf]60

xy

+-=



[image: image191.wmf](

)

'4;2

HBBACH

=ÇÞ

 . Có H là trung điểm của
[image: image192.wmf]'

DD

. Do đó
[image: image193.wmf](

)

'5;1

D

 .
	0,25

	
	
[image: image194.wmf]AB

 đi qua M và nhận 
[image: image195.wmf]'

MD

uuuur

 làm vtcp nên phương trình 
[image: image196.wmf]:320

ABxy

--=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image197.wmf](

)

2;0

ACABA

ÞÇ=


Ta có 
[image: image198.wmf]'

ADCD

 là hình bình hành nên 
[image: image199.wmf]'

ADDC

=

uuuruuuur

. Do đó,
[image: image200.wmf](

)

6;4

C

 .
	0,25

	
	Gọi d là đường trung trực của 
[image: image201.wmf]DC

, suy ra
[image: image202.wmf]:3170

dxy

+-=

 .Gọi 
[image: image203.wmf]IdAB

=Ç

, I là trung điểm của 
[image: image204.wmf]AB

. 
[image: image205.wmf]5311

;

1010

ABdI

æö

Ç=Þ

ç÷

èø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image206.wmf]4311

;

55

B

æö

ç÷

èø

 .
	0,25

	
	Đường thẳng 
[image: image207.wmf]BC

đi qua C và nhận 
[image: image208.wmf]CB

uuur

 làm vectơ chỉ phương nên
[image: image209.wmf]:9131060

BCxy

+-=

 .            
	0,25

	Câu

III.1

1,0 đ


	Cho hình hộp đứng 
[image: image210.wmf].’’’’

ABCDABCD

có đáy 
[image: image211.wmf]ABCD

là hình vuông .

1) Gọi 
[image: image212.wmf]S

là tâm của hình vuông 
[image: image213.wmf]''''

ABCD

. 
[image: image214.wmf]SA

, 
[image: image215.wmf]BC

có trung điểm lần lượt là 
[image: image216.wmf]M

 và 
[image: image217.wmf]N

. Tính thể tích của khối chóp 
[image: image218.wmf].

SABC

theo 
[image: image219.wmf]a

, biết 
[image: image220.wmf]MN

tạo với mặt phẳng 
[image: image221.wmf]()

ABCD

một góc bằng 600 và 
[image: image222.wmf]ABa

=

.
	

	
	
Gọi H là trung điểm của AC => SH là trung tuyến trong tam giác 
[image: image223.wmf].

SAC

D

. Mặt khác 
[image: image224.wmf]SAC

D

 cân tại S => SH là đường cao 
[image: image225.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image226.wmf]SHAC

Þ^



[image: image227.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

;

;

SACABCSACABCAC

SHSACSHAC

SHABC

^Ç=

ü

ï

ý

Ì^

ï

þ

Þ^


	0,25

	
	Gọi I là trung điểm của AH , mà M là trung điểm của SA => IM là đường trung bình trong tam giác SAH 
[image: image228.wmf]//

1

2

IMSH

IMSH

ì

ï

Þ

í

=

ï

î



[image: image229.wmf](

)

(

)

·

(

)

(

)

·

0

,60

//

SHABC

IMABCMNIMNABC

IMSH

^

ü

ï

Þ^Þ==

ý

ï

þ


	0,25

	
	
[image: image230.wmf]ABC

D

 vuông cân tại B , có AB = a => BC = a; 
[image: image231.wmf]2

ACa

=

=> CI = 
[image: image232.wmf]33

2

44

CIACa

==

 .


[image: image233.wmf]1

22

a

NCBC

==

 ;  
[image: image234.wmf]ABC

D

 vuông cân tại B 
[image: image235.wmf]µ

µ

0

45

AC

Þ==

 .

Xét 
[image: image236.wmf]CNI

D

 CÓ :
[image: image237.wmf]·

220

1030

2..cos.tan60

44

aa

NICICNCICNICNMIIM

=+-=Þ==


	0,25

	
	
[image: image238.wmf]3

.

3011130

2.S.....

233212

SABCABC

aa

SHMIVSHABBCSH

D

Þ==Þ===


	0,25

	Câu

III.2

1,0 đ
	Khi 
[image: image239.wmf]'

AAAB

=

. Gọi 
[image: image240.wmf],

RS

 lần lượt nằm trên các đoạn thẳng 
[image: image241.wmf]’, ’

ADCD

sao cho 
[image: image242.wmf]RS

vuông góc với mặt phẳng 
[image: image243.wmf]('')

CBD

 và 
[image: image244.wmf]3

3

a

RS

=

. Tính thể tích khối hộp 
[image: image245.wmf].’’’’

ABCDABCD

 theo 
[image: image246.wmf]a

.
	

	
	Đặt 
[image: image247.wmf]','','';...0

AAmADnABpmnpbmnnppm

===Þ======

uuuururuuuuurruuuuurururrururrrururur

 
và 
[image: image248.wmf]'.';'.'

ARxADDSyDC

==

uuuuruuuuruuuuruuuur


Ta có 
[image: image249.wmf]'..;'..S''''

ARxmxnDSymypRRAADDS

=+=+Þ=++

uuuururruuuurururuuruuuruuuuuruuuur



[image: image250.wmf](

)

(

)

1

yxmxnyp

=-+-+

urrur



	0,25

	
	Do đường thẳng 
[image: image251.wmf]RS

 vuông góc với mặt phẳng (CB’D’) nên ta có


[image: image252.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1.0

.'0

.'0

1.0

yxmxnypmn

RSBC

RSDC

yxmxnypmp

ì

-+-++=

ì

=

ïï

Û

íí

=

-+-++=

ï

ï

î

î

urrururr

uuuruuuur

uuuruuuur

urrururur


	0,25

	
	
[image: image253.wmf]2

120

3

201

3

x

yx

yx

y

ì

=

ï

+-=

ì

ï

ÛÛ

íí

-=

î

ï

=

ï

î

 Vậy 
[image: image254.wmf],

RS

là các điểm sao cho 
[image: image255.wmf]21

'';''

33

ARADDSDC

==

uuuuruuuuruuuuruuuur


	0,25

	
	
[image: image256.wmf]2

23

.''''

11133

333333

ABCDABCD

bba

RSmnpRSRSbaVa

Þ=-++Þ=Þ==Û=Þ=

uuururrur


	0,25

	Câu

III.3

1,0 đ
	Cho 
[image: image257.wmf]'

AAABa

==

. Gọi 
[image: image258.wmf]G

 là trung điểm 
[image: image259.wmf]'

BD

, một 
[image: image260.wmf](

)

mpP

thay đổi luôn đi qua 
[image: image261.wmf]G

 cắt các đoạn thẳng 
[image: image262.wmf]',',''

ADCDDB

 tương ứng tại 
[image: image263.wmf],,

HIK

.  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image264.wmf]111

'.''.''.'

T

DHDIDIDKDKDH

=++

 .
	

	
	
[image: image265.emf]F

E

G

D'

C'

B'

A'

D

C

B

A


Vì 
[image: image266.wmf]'

AAABa

==

 nên 
[image: image267.wmf].''''

ABCDABCD

là hình lập phương có 
[image: image268.wmf]G

 là trung điểm 
[image: image269.wmf]'

BD

nên G là tâm của 
[image: image270.wmf].''''

ABCDABCD

. Gọi E, F lần lượt là tâm ADD'A' và BB'C'C 
[image: image271.wmf]Þ

E, F lần lượt là trung điểm A'D và B'C; G là trung điểm EF

[image: image272.wmf](

)

1

''220''D'CD'B'

4

''''222

4'.'.'.''.'.'.

'''4'4'4'

GAGBGCGDGEGFDGDA

DADCDBaaa

DGDHDKDIDGDIDK

DHDKDIDIDKDH

Þ+++=+=Û=++

Û=++Û=++

uuuruuuuruuuruuuuruuuruuurruuuuruuuuruuu

ruuuur

uuuuruuuuuruuuuuruuuuruuuuruuuuruuuuur

'(1)

DH

uuuuur


	0,25

	
	Vì 4 điểm H,I,K,G đồng phẳng nên 
[image: image273.wmf].''('')('')

1

'.'.'.'(2)

111

GHkGIlGKDHDHkDIDGlDKDG

kl

DGDIDKDH

klklkl

=+Û-=-+-

Û=+-

+-+-+-

uuuruuruuuruuuuuruuuuuruuuuruuuuruuuuuru

uuur

uuuuruuuuruuuuuruuuuur


do 
[image: image274.wmf]',','

DIDKDH

uuuuruuuuuruuuuur

 không đồng phẳng nên từ (1) và (2) ta được 
[image: image275.wmf]222

1

4'4'4'

aaa

DIDKDH

++=


	0,25

	
	ta chứng minh được 
[image: image276.wmf]2

1

()()

3

abbccaabc

++£++

 nên


[image: image277.wmf]2

2

11111118

()

'.''.''.'3'''3

T

DHDIDIDKDKDHDIDHDKa

=++£++=


	0,25

	
	
[image: image278.wmf]2

832

'''

34

a

TDHDIDK

a

Þ=Û===

 Nghĩa là: (P) đi qua G và song song với mp(ABC). Vậy giá trị lớn nhất của T là 
[image: image279.wmf]2

8

3

a

.
	0,25

	Câu V 1,0 đ


	Cho các số dương 
[image: image280.wmf],,

abc

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

[image: image281.wmf]3

16

P

aababcabc

=-

++++

.
	

	
	Vì a,b,c là các số dương 
[image: image282.wmf](

)

4

42.4441

4

ab

ababababab

+

Þ+³Û+³Û£

 . 

Đẳng thức xảy ra 
[image: image283.wmf]4

ab

Û=

 .

Vì a,b,c là các số dương 
[image: image284.wmf]33

4163.4.1641612

abcabcabcabc

Þ++³Û++³



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image285.wmf](

)

3

416

2

12

abc

abc

++

Û£

. Đẳng thức xảy ra 
[image: image286.wmf]416

abc

Û==

.
	0,25

	
	Từ (1) và (2) =>
[image: image287.wmf]3

4416

412

ababc

ababc

+++

Û+£+



[image: image288.wmf]3

4416

412

ababc

aababca

+++

Û++£++



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image289.wmf](

)

3

4

3

aababcabc

Û++£++

. 
[image: image290.wmf](

)

3

13

4

abc

aababc

Û³

++

++



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image291.wmf](

)

36

(3)

4

P

abc

abc

Þ³-

++

++


	0,25

	
	Đặt 
[image: image292.wmf](0)

tabct

=++>


Từ (3) xét 
[image: image293.wmf]232

36361

()(0);'();'()0

424

fttftftt

tttt

=->=-+=Û=

.

*) Bảng biến thiên :

t

0


[image: image294.wmf]1

4



[image: image295.wmf]+¥



[image: image296.wmf]'()

ft


-

0

+


[image: image297.wmf]()

ft



[image: image298.wmf]+¥




[image: image299.wmf]12

-



Nhìn vào bảng biến thiên 
[image: image300.wmf](

)

1

()12,,,0

4

Pfabcfabc

Þ³++³=-">


	0,25

	
	 đẳng thức xảy ra 
[image: image301.wmf]1

21

416

1

1

84

4

1

336

a

abc

b

abc

c

ì

=

ï

==

ï

ì

ïï

ÛÛ=

íí

++=

ïï

î

ï

=

ï

î


Vậy giá trị nhỏ nhất của P là -12
	0,25


Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ CHÍNH THỨC








_1600093436.unknown

_1600093758.unknown

_1600093959.unknown

_1600094187.unknown

_1600094281.unknown

_1600094328.unknown

_1600094370.unknown

_1600097515.unknown

_1600150067.unknown

_1600150151.unknown

_1600094387.unknown

_1600094396.unknown

_1600094410.unknown

_1600094454.unknown

_1600094400.unknown

_1600094392.unknown

_1600094379.unknown

_1600094383.unknown

_1600094374.unknown

_1600094348.unknown

_1600094361.unknown

_1600094366.unknown

_1600094353.unknown

_1600094339.unknown

_1600094344.unknown

_1600094333.unknown

_1600094301.unknown

_1600094319.unknown

_1600094324.unknown

_1600094305.unknown

_1600094292.unknown

_1600094296.unknown

_1600094287.unknown

_1600094235.unknown

_1600094256.unknown

_1600094266.unknown

_1600094277.unknown

_1600094261.unknown

_1600094245.unknown

_1600094250.unknown

_1600094240.unknown

_1600094213.unknown

_1600094224.unknown

_1600094229.unknown

_1600094219.unknown

_1600094203.unknown

_1600094208.unknown

_1600094197.unknown

_1600094093.unknown

_1600094151.unknown

_1600094168.unknown

_1600094177.unknown

_1600094181.unknown

_1600094173.unknown

_1600094160.unknown

_1600094164.unknown

_1600094155.unknown

_1600094110.unknown

_1600094120.unknown

_1600094125.unknown

_1600094115.unknown

_1600094102.unknown

_1600094106.unknown

_1600094097.unknown

_1600094058.unknown

_1600094076.unknown

_1600094084.unknown

_1600094089.unknown

_1600094080.unknown

_1600094067.unknown

_1600094071.unknown

_1600094063.unknown

_1600093980.unknown

_1600093991.unknown

_1600093995.unknown

_1600093985.unknown

_1600093970.unknown

_1600093975.unknown

_1600093964.unknown

_1600093881.unknown

_1600093918.unknown

_1600093938.unknown

_1600093948.unknown

_1600093953.unknown

_1600093943.unknown

_1600093927.unknown

_1600093932.unknown

_1600093922.unknown

_1600093899.unknown

_1600093909.unknown

_1600093914.unknown

_1600093904.unknown

_1600093890.unknown

_1600093895.unknown

_1600093886.unknown

_1600093798.unknown

_1600093864.unknown

_1600093873.unknown

_1600093877.unknown

_1600093869.unknown

_1600093856.unknown

_1600093860.unknown

_1600093851.unknown

_1600093776.unknown

_1600093787.unknown

_1600093793.unknown

_1600093782.unknown

_1600093768.unknown

_1600093772.unknown

_1600093762.unknown

_1600093604.unknown

_1600093678.unknown

_1600093717.unknown

_1600093738.unknown

_1600093749.unknown

_1600093753.unknown

_1600093744.unknown

_1600093728.unknown

_1600093733.unknown

_1600093722.unknown

_1600093697.unknown

_1600093707.unknown

_1600093712.unknown

_1600093702.unknown

_1600093687.unknown

_1600093691.unknown

_1600093683.unknown

_1600093639.unknown

_1600093660.unknown

_1600093670.unknown

_1600093674.unknown

_1600093665.unknown

_1600093649.unknown

_1600093655.unknown

_1600093644.unknown

_1600093622.unknown

_1600093630.unknown

_1600093634.unknown

_1600093626.unknown

_1600093613.unknown

_1600093618.unknown

_1600093609.unknown

_1600093509.unknown

_1600093567.unknown

_1600093585.unknown

_1600093594.unknown

_1600093598.unknown

_1600093590.unknown

_1600093577.unknown

_1600093581.unknown

_1600093572.unknown

_1600093527.unknown

_1600093558.unknown

_1600093562.unknown

_1600093531.unknown

_1600093518.unknown

_1600093523.unknown

_1600093514.unknown

_1600093473.unknown

_1600093490.unknown

_1600093499.unknown

_1600093503.unknown

_1600093495.unknown

_1600093482.unknown

_1600093486.unknown

_1600093477.unknown

_1600093457.unknown

_1600093467.unknown

_1600093469.unknown

_1600093462.unknown

_1600093446.unknown

_1600093451.unknown

_1600093441.unknown

_1600093245.unknown

_1600093280.unknown

_1600093327.unknown

_1600093353.unknown

_1600093428.unknown

_1600093432.unknown

_1600093362.unknown

_1600093371.unknown

_1600093375.unknown

_1600093366.unknown

_1600093358.unknown

_1600093336.unknown

_1600093345.unknown

_1600093349.unknown

_1600093341.unknown

_1600093332.unknown

_1600093284.unknown

_1600093293.unknown

_1600093301.unknown

_1600093310.unknown

_1600093319.unknown

_1600093323.unknown

_1600093314.unknown

_1600093306.unknown

_1600093297.unknown

_1600093288.unknown

_1600093271.unknown

_1600093275.unknown

_1600093254.unknown

_1600093262.unknown

_1600093267.unknown

_1600093258.unknown

_1600093249.unknown

_1600093154.unknown

_1600093180.unknown

_1600093215.unknown

_1600093223.unknown

_1600093232.unknown

_1600093236.unknown

_1600093241.unknown

_1600093228.unknown

_1600093219.unknown

_1600093198.unknown

_1600093202.unknown

_1600093193.unknown

_1600093185.unknown

_1600093163.unknown

_1600093172.unknown

_1600093176.unknown

_1600093167.unknown

_1600093159.unknown

_1600093102.unknown

_1600093146.unknown

_1600093150.unknown

_1600093124.unknown

_1600093133.unknown

_1600093141.unknown

_1600093144.unknown

_1600093137.unknown

_1600093128.unknown

_1600093115.unknown

_1600093120.unknown

_1600093111.unknown

_1600093085.unknown

_1600093094.unknown

_1600093098.unknown

_1600093089.unknown

_1600093076.unknown

_1600093081.unknown

_1600093072.unknown

